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I. LUẬT TRẺ EM 2016
1. Bạn hãy cho biết theo Điều 11 của Luật trẻ em 2016 quy định tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng mấy hàng năm? 

A. Tháng 5

B. Tháng 6

C. Tháng 7

D. Tháng 8


2. Theo Điều 37 của Luật trẻ em 2016, bổn phận của trẻ em đối với gia đình:

A. Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình, dòng họ. 

B. Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em. 
C. Câu A và B sai.

D. Câu A và B đúng.
3. Theo Điều 38 của Luật trẻ em 2016, bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác: 

A. Tôn trọng giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác. Thương yêu, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

B. Rèn luyện đạo đức, ý thức tự học, thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

C. Giữ gìn, bảo vệ tài sản và chấp hành đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác.
D. Cả 3 đáp án trên. 

4. Theo Điều 40 của Luật trẻ em 2016, bổn phận của trẻ em đối với quê hương, đất nước:

A. Tuân thủ và chấp hành pháp luật; đoàn kết, hợp tác, giao lưu với bạn bè, trẻ em quốc tế phù hợp với độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ em. 
B. Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn trọng truyền thống lịch sử dân tộc; giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước. 

C. Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn trọng truyền thống lịch sử dân tộc; giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước. Tuân thủ và chấp hành pháp luật; đoàn kết, hợp tác, giao lưu với bạn bè, trẻ em quốc tế phù hợp với độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ em. 

D. Tất cả các câu trên đều sai.


5. Theo Điều 41 của Luật trẻ em 2016, bổn phận của trẻ em đối với bản thân:

A. Có trách nhiệm với bản thân; không hủy hoại thân thể, danh dự, nhân phẩm, tài sản của bản thân. Sống trung thực, khiêm tốn; giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể.

B. Chăm chỉ học tập, không tự ý bỏ học, không rời bỏ gia đình sống lang thang. Không đánh bạc; không mua, bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác.

C. Không sử dụng, trao đổi sản phẩm có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; không sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của bản thân.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

6. Theo Điều 54 của Luật trẻ em 2016, trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng:

A. Cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ trẻ em khi tham gia môi trường mạng dưới mọi hình thức; cha, mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm giáo dục kiến thức, hướng dẫn kỹ năng để trẻ em biết tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng.
B. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông tin, truyền thông và tổ chức các hoạt động trên môi trường mạng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và bí mật đời sống riêng tư cho trẻ em theo quy định của pháp luật. 
C. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
D. Cả 3 đáp án trên.

7. Các yêu cầu đối với việc thực hiện chăm sóc thay thế trong Điều 60 của Luật trẻ em 2016 có câu “Bảo đảm duy trì liên hệ, đoàn tụ giữa trẻ em với cha, mẹ, các thành viên khác trong gia đình khi đủ điều kiện, trừ trường hợp việc liên hệ, đoàn tụ không bảo đảm an toàn, không vì lợi ích tốt nhất của trẻ em” được quy định trong Khoản………?
A. Khoản 5

B. Khoản 6

C. Khoản 7

D. Khoản 8

8.  Theo Điều 61 của Luật trẻ em 2016, các hình thức chăm sóc thay thế đối với trẻ em: 

A. Chăm sóc thay thế bởi người thân thích; Chăm sóc thay thế bởi cá nhân, gia đình không phải là người thân thích; Chăm sóc thay thế bằng hình thức nhận con nuôi; 

B. Chăm sóc thay thế bởi người thân thích.

C. Chăm sóc thay thế bởi người thân thích; Chăm sóc thay thế bởi cá nhân, gia đình không phải là người thân thích; Chăm sóc thay thế bằng hình thức nhận con nuôi; Chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội.

D. Chăm sóc thay thế bởi người thân thích; Chăm sóc thay thế bởi cá nhân, gia đình không phải là người thân thích. 

9. Theo Khoản 1, Điều 64 của Luật trẻ em 2016, người nhận chăm sóc thay thế có trách nhiệm nào sau đây:

A. Bảo đảm điều kiện để trẻ em được sống an toàn, thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em phù hợp với điều kiện của người nhận chăm sóc thay thế;

B. Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về tình hình sức khỏe thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của trẻ em sau 06 tháng kể từ ngày nhận chăm sóc thay thế và hằng năm; trường hợp có vấn đề đột xuất, phát sinh thì phải thông báo kịp thời.

C. Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về tình hình sức khỏe thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của trẻ em sau 03 tháng kể từ ngày nhận chăm sóc thay thế và hằng năm; trường hợp có vấn đề đột xuất, phát sinh thì phải thông báo kịp thời.

D. Câu A và B đúng. 

10.  Theo Khoản 2, Điều 64 của Luật trẻ em 2016, người nhận chăm sóc thay thế có quyền sau đây: 

A. Được ưu tiên vay vốn, dạy nghề, hỗ trợ tìm việc làm để ổn định cuộc sống, chăm sóc sức khỏe khi gặp khó khăn; 

B. Được hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật và được nhận hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân để thực hiện việc chăm sóc thay thế.
C. Được chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh miễn phí khi ốm đau.

D. Câu A và B đúng 

11.  Theo Điều 67 của Luật trẻ em 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em cư trú hoặc nơi xảy ra hành vi xâm hại trẻ em lập hồ sơ đề nghị đưa trẻ em vào cơ sở trợ giúp xã hội trong trường hợp nào sau đây:

A. Trong thời gian làm thủ tục để trẻ em được cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế; 

B. Không lựa chọn được cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế; 

C. Bố trí nơi tạm trú an toàn, cách ly trẻ em khỏi môi trường, đối tượng đe dọa hoặc đang có hành vi bạo lực, bóc lột trẻ em

D. Cả 03 đáp án trên

12.  Theo Điều 68 của Luật trẻ em 2016, Ủy ban nhân dân cấp xã: 

A. Định kỳ 03 tháng đánh giá mức độ phù hợp của từng trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế tại gia đình thuộc địa bàn quản lý, báo cáo cơ quan lao động – thương binh và xã hội cấp huyện để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

B. Định kỳ 06 tháng đánh giá mức độ phù hợp của từng trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế tại gia đình thuộc địa bàn quản lý, báo cáo cơ quan lao động – thương binh và xã hội cấp huyện để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

C. Định kỳ 09 tháng đánh giá mức độ phù hợp của từng trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế tại gia đình thuộc địa bàn quản lý, báo cáo cơ quan lao động – thương binh và xã hội cấp huyện để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

D. Định kỳ 12 tháng đánh giá mức độ phù hợp của từng trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế tại gia đình thuộc địa bàn quản lý, báo cáo cơ quan lao động – thương binh và xã hội cấp huyện để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

13.  Theo Điều 28 của Nghị định 56/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 2016 trong việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp thì người làm công tác trẻ em cấp xã:

A. Căn cứ mức độ tổn hại và nhu cầu cần hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em, trong thời hạn 05 ngày làm việc, trừ trường hợp khẩn cấp, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.                 

B. Căn cứ mức độ tổn hại và nhu cầu cần hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em, trong thời hạn 04 ngày làm việc, trừ trường hợp khẩn cấp, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.  
C. Căn cứ mức độ tổn hại và nhu cầu cần hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em, trong thời hạn 03 ngày làm việc, trừ trường hợp khẩn cấp, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.                 

D. Căn cứ mức độ tổn hại và nhu cầu cần hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em, trong thời hạn 02 ngày làm việc, trừ trường hợp khẩn cấp, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.                 

14.  Tại khoản 2 Điều 28 về Xây dựng, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp của Nghị định 56/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 2016 thì hồ sơ của người làm công tác trẻ em cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp bao gồm:
A. Báo cáo tiếp nhận thông tin trẻ em và đánh giá nguy cơ ban đầu về tình trạng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;
B. Báo cáo thu thập thông tin, đánh giá nguy cơ cụ thể tình hình trẻ em, biên bản cuộc họp xác định nhu cầu cần hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em tại khoản 2 Điều 27 Nghị định này và các tài liệu khác có liên quan (nếu có);
C. Dự thảo Quyết định phê duyệt và kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.          

D. Câu A, B, C đúng

15.  Tại khoản 4 Điều 28 về Xây dựng, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp của Nghị định 56/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 2016 thì: 

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trong thời hạn 02 ngày làm việc trừ trường hợp khẩn cấp.             

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc trừ trường hợp khẩn cấp.             

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trong thời hạn 04 ngày làm việc trừ trường hợp khẩn cấp.             

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc trừ trường hợp khẩn cấp.             

16. Tại Điều 29 về thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp của Nghị định 56/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 2016 thì người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trực tiếp thực hiện một số hoạt động hỗ trợ, can thiệp và chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp cụ thể như sau:
A. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dịch vụ, hoạt động hỗ trợ, can thiệp; kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kịp thời điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thay đổi của cá nhân trẻ em và mức độ an toàn của môi trường trẻ em đang sinh sống;
B. Kết nối dịch vụ, hoạt động trên địa bàn xã hoặc yêu cầu sự hỗ trợ của cơ quan có trách nhiệm bảo vệ trẻ em các cấp, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ngoài địa bàn;
C. Vận động cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia hỗ trợ.     

D. Câu A, B, C đúng

17. Tại Điều 30 về rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp của Nghị định 56/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 2016 thì  người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tham gia thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cụ thể như sau:
A. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dịch vụ, hoạt động hỗ trợ, can thiệp; kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kịp thời điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thay đổi của cá nhân trẻ em và mức độ an toàn của môi trường trẻ em đang sinh sống;
B. Kết nối dịch vụ, hoạt động trên địa bàn xã hoặc yêu cầu sự hỗ trợ của cơ quan có trách nhiệm bảo vệ trẻ em các cấp, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ngoài địa bàn;
C. Vận động cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia hỗ trợ.     

D. Câu A, B, C đúng

18. Tại Điều 31 về can thiệp trong trường hợp trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp của Nghị định 56/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 2016 thì: 

A. Trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp là trẻ em đang bị đe dọa hoặc bị gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm hoặc cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em chính là người gây tổn hại cho trẻ em.
B. Việc can thiệp trong trường hợp trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp phải được thực hiện trong thời gian nhanh nhất có thể và không quá 12 giờ từ khi nhận được thông tin.
C. Câu A và B đúng.

D. Câu A và B sai.

19. Mục tiêu của chương trình thúc đầy quyền tham gia của trẻ em của Thủ tướng Chính Phủ giai đoạn 2016 – 2020 là gì?

A. 70% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường được tham vấn ý kiến trẻ em.

B. 80% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường được tham vấn ý kiến trẻ em.

C. 90% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường được tham vấn ý kiến trẻ em.

D. 100% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường được tham vấn ý kiến trẻ em

20. Trong Dự án 3: Xây dựng và thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em của Chương trình thúc đầy quyền tham gia của trẻ em của Thủ tướng Chính Phủ giai đoạn 2016 – 2020 mục tiêu tổ chức diễn đàn trẻ em thì:  

A. Diễn đàn trẻ em Quốc gia định kỳ tổ chức 01 năm/lần; diễn đàn trẻ em cấp tỉnh định kỳ tồ chức 1 năm /1 lần.

B. Diễn đàn trẻ em Quốc gia định kỳ tổ chức 02 năm/lần; diễn đàn trẻ em cấp tỉnh định kỳ tồ chức 1 năm/1 lần.

C. Diễn đàn trẻ em Quốc gia định kỳ tổ chức 03 năm/lần; diễn đàn trẻ em cấp tỉnh định kỳ tồ chức 1 năm /1 lần.

D. Diễn đàn trẻ em Quốc gia định kỳ tổ chức 04 năm/lần; diễn đàn trẻ em cấp tỉnh định kỳ tồ chức 1 năm /1 lần.
II. LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014

21.  Cách tốt nhất để giảm sử dụng túi ni-lông là:

A. Mang theo túi khi đi mua sắm

B. Sử dụng túi ni-lông thân thiện môi trường

C. Thu gom túi ni-lông để bán phế liệu (ve chai)

D. Câu A, B, C đúng
22.  Chúng ta có thể tái sử dụng như thế nào?

A. Sử dụng đồ dùng, vật dụng nhiều lần đến khi hư hỏng

B. Chế tạo các đồ dùng hữu ích từ đồ dùng, vật dụng cũ

C. Đem cho hoặc tặng những đồ dùng, vật dụng có giá trị sử dụng nhưng không dùng đến

D. Câu A, B, C đúng

23.  Tái chế chất thải là gì?

A. Sử dụng chất thải làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm mới

B. Phân loại và thải bỏ các đồ dùng đã cũ

C. Sử dụng một đồ vật nhiều lần

D. Câu A, B, C đúng

24.  Dưới đáy vỏ chai nước suối thường có dấu hiệu 3 mũi tên nối tiếp nhau thành hình tam giác, bên trong có số 1, bên dưới có chữ PET. Biểu tượng đó có ý nghĩa gì?
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A. Vỏ chai được làm từ nhựa PET, chỉ có thể tái chế một lần

B. Vỏ chai được làm từ nhựa PET có thể tái chế

C. Vỏ chai đã được tái chế một lần

D. Tất cả các câu trên đều sai

25.  Tại sao chúng ta phải phân loại chất thải?

A. Để giảm lượng chất thải phải xử lý

B. Để giảm phát sinh chất thải

C. Câu A, B đúng

D. Câu A, B sai

26.  Ý nghĩa của việc thực hành 3T (Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế) và phân loại chất thải rắn tại nguồn:

A. Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên

B. Tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm

C. Giảm lượng chất thải phát sinh 

D. Câu A, B, C đúng

27.  Trong các chất thải phát sinh từ hộ gia đình sau đây, loại chất thải nào là chất thải nguy hại?
A. Chén dĩa thủy tinh vỡ

B. Pin đã sử dụng

C. Vỏ chai dầu ăn

D. Túi ni-lông

28.  Để bảo vệ nguồn nước, chúng ta không nên:

A. Vứt rác bừa bãi ra đường phố

B. Vứt rác bừa bãi xuống kênh rạch, ao, hồ, sông, suối…

C. Câu A, B đúng

D. Câu A, B sai

29.   Theo quy định Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường 2014: “Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy giới và phát triển, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu để bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường …...”
A. trong sạch
B. trong lành

C. trong sạch và an toàn
D. an toàn và trong sạch
30.  Hành động nào sau đây giúp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước?

A. Sử dụng nước rửa rau để tưới cây

B. Tưới cây vào buổi trưa nắng

C. Khoan giếng tại nhà để sử dụng 

D. Câu A, B, C đúng

31.  Thành phần môi trường là:
A. Yếu tố vật chất tạo thành môi trường gồm đất, nước, không khí, âm thanh, sinh vật và các hình thái vật chất khác.
B. Yếu tố vật chất tạo thành môi trường gồm đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật và các hình thái vật chất khác.
C. Yếu tố vật chất tạo thành môi trường gồm đất, nước, không khí, ánh sáng, sinh vật và các hình thái vật chất khác.
D. Yếu tố vật chất tạo thành môi trường gồm đất, nước, âm thanh, ánh sáng, sinh vật và các hình thái vật chất khác.
32.  Hoạt động bảo vệ môi trường là:

A. Hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đến môi trường. 

B. Ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hồi môi trường. 

C. Khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường trong lành.
D. Câu A, B, C đúng.
33.  Theo quy định Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường 2014, những hoạt động bảo vệ môi trường được khuyến khích là: 
A. Truyền thông, giáo dục và vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học.

B. Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

C. Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải.

D. Câu A, B, C đúng.
34.  Theo quy định Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường 2014, những hành vi bị nghiêm cấm:
A. Phá hoại, khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên.

B. Khai thác nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương pháp hủy diệt, không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật.

C. Câu A, B đúng.
D. Câu A, B sai.
35. Theo quy định Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường 2014, Hành vi bị nghiêm cấm là:
A. Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ô-dôn.
B. Gây tiếng ồn, độ rung vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
C. Hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến môi trường.

D. Đóng góp kiến thức, công sức, tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường; thực hiện hợp táccông tư về bảo vệ môi trường.

36. Theo quy định Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2014, phế liệu là:
A. Là giấy, báo, tạp chí, đồ dùng, vật dụng, cũ có thể hoặc không sử dụng được.

B. Là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng.
C. Là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác.
D. Là giấy, báo, tạp chí, đồ dùng, vật dụng, cũ có thể hoặc không sử dụng được, làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác.
37. Bạn hãy điền vào chỗ trống: “Bảo vệ môi trường là …. của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân”
A. quyền và nghĩa vụ

B. trách nhiệm và nghĩa vụ
C. bổn phận và nghĩa vụ
D. nghĩa vụ và bổn phận

III. LUẬT THANH NIÊN 2005

38. Trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên trong Điều 4 Luật Thanh niên năm 2005 có câu: “Thanh niên là tương lai của đất nước, là lực lượng xã hội hùng hậu, có tiềm năng to lớn, xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên là trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội” được quy định tại Khoản ….?

A. Khoản 1

B. Khoản 2

C. Khoản 3

D. Khoản 4

39. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong học tập là:
A. Được học tập và bình đẳng về cơ hội học tập. Tích cực học tập hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục và vươn lên học tập ở trình độ cao hơn; thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp; tham gia xây dựng môi trường văn hoá học đường; trung thực trong học tập.

B. Xung kích tham gia các chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập.

C. Câu A, B sai.
D. Câu A, B đúng.
40. Theo quy định tại Điều 8 Luật Thanh niên 2005, nghiêm cấm thanh niên thực hiện hành vi:  
A. Học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng về đạo đức, truyền thống dân tộc.

B. Vận chuyển, mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý.

C. Giao lưu thanh niên; trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác thanh niên
D. Tham gia các tổ chức quốc tế, ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế về công tác thanh niên
41. Trong bảo vệ sức khoẻ, hoạt động thể dục, thể thao, thanh niên có quyền và nghĩa vụ?

A. Được học tập và bình đẳng về cơ hội học tập. 

B. Lao động để lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng đất nước.
C. Phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma tuý và các tệ nạn xã hội khác.
D. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của thanh niên.
42.  Bạn hãy cho biết Luật Thanh niên 2005 có hiệu lực thi hành tháng mấy năm 2006? 

A. Tháng 3

B. Tháng 5  

C. Tháng 7

D. Tháng 9

43. Theo quy định tại Điều 5 Luật Thanh niên 2005, Quản lý nhà nước về công tác thanh niên gồm: 
A. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên;

B. Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên;
C. Câu A, B đúng.
D. Câu A, B sai.
44. Điều 1 Luật Thanh niên 2005 quy định thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ mười sáu tuổi đến bao nhiêu tuổi ?

A. Đến hai mươi tuổi.

B. Đến ba mươi tuổi.
C. Đến bốn mươi lăm tuổi.
D. Đến năm mươi tuổi.

45.  Điều 4 Luật Thanh niên 2005 quy định trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên gồm có bao nhiêu khoản?
A. 02 

B. 03
C. 04

D. 05

46. Trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thanh niên các quyền và nghĩa vụ gì?
A. Được tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí lành mạnh. Thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong, hành vi ứng xử văn hoá; thực hiện nếp sống văn minh.
B. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ di sản văn hoá; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hoá cộng đồng.
C. Câu A, B sai
D. Câu A, B đúng
47.  Theo quy định Điều 14 Luật Thanh niên 2005, quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong bảo vệ sức khoẻ, hoạt động thể dục, thể thao là:
A. Được bảo vệ, chăm sóc, hướng dẫn nâng cao sức khoẻ, kỹ năng sống lành mạnh, phòng ngừa bệnh tật.
B. Được tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí lành mạnh.
C. Thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong, hành vi ứng xử văn hoá; thực hiện nếp sống văn minh.
D. Được nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.
48.  Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong hôn nhân và gia đình là:
A. Được giáo dục kiến thức về hôn nhân và gia đình, thực hiện hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc.
B. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; kính trọng ông bà, cha mẹ và người lớn tuổi; chăm sóc, giáo dục con, em trong gia đình. 

C. Gương mẫu thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình, về dân số và kế hoạch hoá gia đình.
D. Tất cả đều đúng.
49.  Tại  Điều 31 Luật Thanh niên 2005 có nêu:  “Áp dụng Công ước quốc tế về quyền trẻ em đối với thanh niên .....”
A. Từ đủ mười bốn tuổi đến dưới mười tám tuổi.
B. Từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi.
C. Từ đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám tuổi.
D. Từ đủ mười sáu tuổi đến dưới mười chín tuổi.
50.   Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên; tổ chức, hướng dẫn hoạt động của thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được quy định tại Điều mấy Luật Thanh niên 2005?
A. Điều 32

B. Điều 33

C. Điều 34

D. Điều 35
51. Tổ chức thanh niên là:
A. Tổ chức tự nguyện của thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

B. Tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên; tổ chức, hướng dẫn hoạt động của thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

C. Tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên; phụ trách trợ lý thanh niên; tổ chức, hướng dẫn hoạt động của thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
D. Tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên, nhằm đoàn kết tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.
52. Điều 22 Luật Thanh niên quy định: “Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức khác của thanh niên phối hợp với nhà trường, gia đình tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện hôn nhân tiến bộ, xây dựng gia đình hạnh phúc” tại Khoản mấy?
A. Khoản 1

B. Khoản 2

C. Khoản 3

D. Khoản 4

53. Theo quy định của Luật Thanh niên, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam có vai trò gì trong công tác thanh niên:

A. Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên

B. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về công tác thanh niên.

C. Là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên

D. Tất cả các đáp án trên.
54. Nội dung “Hợp tác quốc tế về thanh niên” gồm những nội dung nào?
A. Thực hiện các công việc, dự án hợp tác quốc tế về công tác thanh niên, tham gia các tổ chức quốc tế và thực hiện các điều ước quốc tế về công tác thanh niên. 

B. Xây dựng thực hiện các chương trình, dự án quốc tế về công tác thanh niên; tham gia các tổ chức quốc tế, ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế về công tác thanh niên, giao lưu thanh niên, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác thanh niên. 

C. Là cầu nối để xây dựng các chương trình, dự án với thanh niên các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Tham gia ký kết các quy định, điều ước quốc tế, trao đổi, giao lưu khoa học kỹ thuật công nghệ. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

IV. LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM 2010
55.  Điều 2 Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định, an toàn thực phẩm là:

A. Thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

B. Quá trình xử lý thực phẩm đã qua sơ chế hoặc thực phẩm tươi sống theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để tạo thành nguyên liệu thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm
C. Việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người, không gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.
D. Việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.
56.  Bệnh truyền qua thực phẩm là bệnh do ăn, ….. 
A. gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

B. gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, dẫn đến chết người.

C. uống thực phẩm bị nhiễm tác nhân gây bệnh.
D. uống thực phẩm bẩn gây bệnh.
57.  Thời hạn sử dụng thực phẩm là: 
A. Thời hạn mà thực phẩm vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng và bảo đảm an toàn trong điều kiện bảo quản được ghi trên nhãn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
B. Thời hạn mà thực phẩm vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng và bảo đảm an toàn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
C. Thời hạn mà thực phẩm vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng, còn hạn sử dụng và bảo đảm an toàn trong điều kiện bảo quản được ghi trên nhãn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
D. Thời hạn mà thực phẩm vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng, không thay đổi mùi, màu sắc và bảo đảm an toàn trong điều kiện bảo quản được ghi trên nhãn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
58.  Theo quy định Luật An toàn thực phẩm 2010, quản lý an toàn thực phẩm có bao nhiêu nguyên tắc?
A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

59.  Bạn hãy điền vào chỗ trống: “Thức ăn đường phố là thực phẩm được chế biến dùng để ăn, uống ….., trong thực tế được thực hiện thông qua hình thức bán rong, bày bán trên đường phố, nơi công cộng hoặc những nơi tương tự”.
A. trong ngày

B. ngay

C. sau 01 giờ

D. sau 12 giờ

60. Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm 2010, những hành vi bị cấm trong sản xuất, kinh doanh:
A. Thực phẩm vi phạm quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.
B. Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc quá thời hạn sử dụng.
C. Câu A, B đúng.
D. Câu A, B sai.
61. Điều 5 Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định một trong những hành vi bị cấm:
A. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép; sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất bị cấm sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
B. Sử dụng phụ gia chất hỗ trợ thực phẩm, chế biến thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép; sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất bị cấm sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
C. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chế biến thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép; sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất bị cấm sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
D. Sử dụng phụ gia thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép; sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất bị cấm sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
62. Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có bao nhiêu quyền tại Điều 7 Luật An toàn thực phẩm?
A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

63. Cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống phải bảo đảm an toàn thực phẩm các điều kiện 
A. Có dụng cụ, đồ chứa đựng riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín. Dụng cụ nấu nướng, chế biến phải bảo đảm an toàn vệ sinh. 
B. Dụng cụ ăn uống phải được làm bằng vật liệu an toàn, rửa sạch, giữ khô. Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

C. Có dụng cụ, đồ chứa đựng riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín. Dụng cụ nấu nướng, chế biến phải bảo đảm an toàn vệ sinh. Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

D. Cả A và B đều đúng.
64. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm:
A. Thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
B. Ủy ban nhân dân địa phương nơi gần nhất 
C. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
D. Cả A, B và C đều đúng.
65. Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định, hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có giá trị trong thời gian bao nhiêu năm?

A. 03 năm
B. 04 năm
C. 05 năm
D. 06 năm
66. Luật An toàn thực phẩm có hiệu thi hành tháng năm nào?
A. Tháng 6 năm 2010.

B. Tháng 7 năm 2010.

C. Tháng 6 năm 2011.

D. Tháng 7 năm 2011.
67. Có bao nhiêu hình thức xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

68. Hình thức xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn bao gồm?
A. Khắc phục lỗi của sản phẩm, lỗi ghi nhãn; Chuyển mục đích sử dụng;

B. Tái xuất; Tiêu hủy.

C. Khắc phục lỗi của sản phẩm, lỗi ghi nhãn; Chuyển mục đích sử dụng; Sản xuất lại; Tiêu hủy; Bồi thường.

D. Cả A và B.
69. Việc cung cấp thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm phải bảo đảm các yêu cầu nào?
A. Chính xác, kịp thời, rõ ràng, đơn giản, thiết thực;

B. Phù hợp với truyền thống, văn hoá, bản sắc dân tộc, tôn giáo, đạo đức xã hội, tín ngưỡng và phong tục tập quán;

C. Phù hợp với từng loại đối tượng được tuyên truyền.
D. Câu A, B, C đúng
70. Điều kiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm những điều kiện nào?

A. Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định. 

B. Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

C. Cả A và B.

D. Chỉ cần A hoặc B. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG RA ĐỀ
                 Nguyễn Minh
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